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1. Mớ đầu

Trong bài này chúng tòi đề cập đến các vấn đề sau:

•  Các yêu cầu cơ bàn cuả bộ mã chuẩn cho chữ Việt.

•  Bộ mã chuẩn và việc biếu diễn đầy đủ cho chữ Việt.

•  Bộ mã chuẩn trong quan hệ giữa chữ Việt và xứ  lí máy tính.

•  Bộ m ã chuẩn trong quan hệ giữa chữ Việt và truyền thông.

•  Đề nghị cụ thê’ vể bộ mã chuẩn.

2. Các yêu cầu cơ bán cuá bộ mã chuẩn cho chữ Việt

Đã có nhiều tranh luận về các yêu cầu cơ bản đối với bộ m ã chuẩn chữ Việt dùng trong trao
đổi và xừ Ú thông tin trên máy tính. Nhiêu ý kiến nêu ra các yêu < ầu có tính chẩt cục bộ hay
quá kỹ thuật, không phù hợp với tính chiến lược, tổng quát cuả bộ mã. Tuv nhiên sau đó các ý 
kiến đă  dần thống nhất lại theo nhũng chủ đề chính phản ánh khỉa cạnh nền tảng, cơ sở cuả việc 
ấn định rá bộ mã chuẩn:

- thể  hiện đầy đù chữ Việt.

- tương hợp với khả năng xử  li và ghi nhớ cuả máy tính.

- thích ứng với các quy tắc và phương tiện truyền thông hiện nay trong việc truyền các thông 
tin có chữ Việt.

Yêu cầu thứ  nhất phản ánh đặc thù cuả chữ Viẹt m à bộ mã phải mô tả  được. Các yêu cầu 
th ứ  hai và ba là các ràng buộc thực tế về phương tiện xứ  li và truyền tin mà chữ Việt oũng chỉ 
là một loại thông tin được xử li hay truyền thông qua đó.



Bộ mã chuẩn phải là nền tảng cho các quá trình đưa chữ Việt vào /ra  máy tính, xử  lí và truyền 
thông. Bộ mã chuẩn phải tạo điều kiện để  có thể đưa được đầy đủ các thông tin trong các văn 
bản chữ Việt vào máy tính; có thể  tái tạo lại trung thành các văn bản đó trên các th iế t bị ra: 
màn hinh, máy in; có th ể  thuân lợi cho việc dùng các phần mềm xử  lí và ghi nhớ dang văn bản 
chữ Việt trong máy tỉnh và thuận tiện cho việc truyền các văn bản đó giữa các máy tinh trên thê 
giới.

Do đặc thù về cách biếu diễn chữ Việt và đòi hỏi cuả khả năng kỹ thuật Thiện thời, không cổ bộ 
m ã chữ Việt nào đáp ứng được đầy đủ cho ba yêu cầu này. Tinh không giải đuực nậy bắt nguồn 
từ  chỗ không gian mã hóa 8 bít có hạn, mà tổng mã hóa cận lí, truyền thông và biếu diễn chữ 
Việt thì vượt quá giới hạn đó. Các bộ mã hiện có, do các nhóm nghiên cứu ở các nơi xây dựng 
ra, mới chỉ đáp ứng được nhu cầu cục bộ cuả từng nhóm người xứ  dụng nhỏ trong các ứng dụng 
đặc thù. Do vậy, để đáp úng nhiều nhắt đến mức có th ế  cho các yêu cầu này, cần phải tìm  sự 
thoả hiệp trong cách bô tri bộ mã nhưng cũng phải duy trỉ khả năng mcr rộng bộ m ã cho những 
yêu cầu đặc biệt. Các đòi hổi và hạn chê cuả khiá cạnh ki thuật sẽ bắt buộc việc xây dụng bộ mã 
chuẩn phải có một nền tảng thống nhất trên cơ sở phân tán theo ba hirớng yêu cầu trên.

2. Bộ mã chuẩn và việc biểu diễn đầy âú cho chữ Việt

Trong thực tế  sử  dụng tiếng Việt hàng ngày, trong cách viết thông thường, chúng ta  hay tạo 
ra các từ  tiếng Việt theo kiến trúc dấu rời: ghép các phụ âm, nguyên-âm và dấu thanh thành các 
đơn vĩ từ. Do đó khi dùng máy tính để  biển diễn cho tiếng Việt, theo thói quen, kiến trúc dấu 
ròi có ảnh hường tới cách cấu thành biêu diễn cho ki tự  Việt trong máy tinh. Kiến trúc này đi 
theo hướng mã hoá cho các thành phần sẽ cấu tạo nén một dạng biếu diễn tổ  hợp dấu thanh và 
nguyên âm dựa trên thành tổ cuả bộ mã nào đó (ASCII chằng hạn), sau đó dùng các thuật toán 
tái tạo đế tạo dựng hinh ảnh chính xác cuả ki tư  mang dấu đó. Như vậy, đế  biếu diễn cho môt 
chữ Việt, cần dùng từ  một đến vài mã cùng với thuật toán tái tạo hinh ảnh thậ t c.uả con chữ đó 
mặc dầu dạng thậ t đó không có trong bộ mã. Phương án này còn được gọi là cách biểu diễn chữ 
Việt theo kiến trúc tái tạo hay mã hoá theo nhiều bai. Nhược điểm chính cuả phương án này là 
việc bộ mã không phản ánh được hình ảnh thực cuả con chữ Việt cùng với vị trí tương ứng cuả 
dấu. Mọi hình dạng thấy được cuả con chữ tiếng Việt đều phải là kết quả cuả quá trinh xử  li 
máv tính. Như vậy cấu tạo bộ mã ngay từ  đầu bị lệ thuộc vào người cài đặt hệ thống cụ thể, 
cấu hinh máy tính cụ thế, do đó gây khó khăn cho việc chuyến chữ Việt lên các hệ thống máy 
tính khác. Quan trọng hơn nữa, việc mã hoá như vậy tự  bản thân nó đã mang m ầm  mông không 
chuẩn, mang tinh cách riêng cuả từng người thực hiện.

Tuy nlilên( do đặc trưng cuả kỹ thuật máy tính có nguồn gốc cuả tiêng Anh, mỗi ki tự  mang 
một dạng hỉnh (glyph) thể hiện riêng và gói gọn được trong bộ m ã 7 bit ISO 646, nên có gâv ra 
khó khăn khi ta  định thế  hiện chữ Việt trên máy tính. Khả năng kỹ tihuật hiện tại cho phép ta  
đưa vào máy tinh, ngóài các dạng con chữ Việt thông thường, cả các đạiỊg nguyên âm có mang 
theo dấu. Với cách tạo ra các m ẫu tự  có sẵn có kèm các dấu thanh, xử lí trong máy tính sẽ thuận 
lợi hơn nhiều. Do đó xuất hiện kiếu kiên trúc dựng săn tấ t  cả các dạng cô th ể  có trong tổ  hợp



dấu thanh và các nguyên âm chữ Việt, còn gọi là kiến trúc con chi~r dựng sẵn, và đó là kiêu mã 
hoá theo một bai. Kiến trúc này có ưu điếm là phù hợp với xu hirớng xây dựng các bô mã trên 
thế giới: mỗi dạng biếu diễn khác biệt mang một mã riêng. Mặt khác, do hinh thức xuất hiện 
cuả mọi dạng chữ Việt đều được ấn định chính xác trong bộ mã nên bản thân cách dựng mã là 
mang tính qui định chung, thống nhất độc lập với mọi xu hướng sử" dụng. Nhược điêm cuả nó, 
như «ẽ phân tích ờ  sau, là cần thèm 134 dạng biểu diễn cho các nguyên âm mang dấu, làm khó 
khăn cho việc truyền thông cũng như xử li. Như vậy, chính kỹ thuật đã tạo ra một yêu cầu kiến 
trúc mới, bên canh kiên trúc tái tạo thông thường.

Sự khác biệt chủ yếu trong hai kiêu kiến trúc nói trên thế  hiện ở thòi gian và không gian cuả 
cách xử lí. Kiên trúc kiếu dấu rời cần có thời gian để tái tạo lại mang dạng hỉnh m ẫu tự  theo các 
thông tin có sẵn về ki tự  và dâu thanh. Nói cách khác ta  cần có thuật toán đế  cấu thành mẫu 
tir. Và đế dùng được phổ cập trên máy tính, kết hợp với các phần mềm khác được, thi các thuật 
toán này phải được cài đặt ờ lớp sâu cuả hệ điều hành, nơi chuyến đổi các mã sô vào ra thành 
dạng mẫu tự. Đáy quả là một còng việc khó khăn neu ta  không có cách nào can thiệp sâu ở mức 
các nhà sàn xuất máy tinh.

Kiến trúc kiêu dirng sẵn cần có không gian bộ nhớ liru gi ừ sẵn các dạng mấu tự  có thê’ có cuả 
ngôn ngữ để khi cần đến mẫu tự  nào thi chỉ việc cho thể hiện ra, không cần đi qua bất kỳ thủ 
tục sửa đổi nào. Với kiến trúc kiểu dirng sẵn, thích hợp cho xứ' li bên trong máy tính ta  có thể 
dùng được nhiều loại phần mềm có bán trèn thị trirờng, dọ đó đẩy nhanh việc phổ c p tin liọc. 
Nhược điêm cuả kiểu kiến trúc này là khỏng thích hợp cho việc truyền thông quốc tê vi đê mã 
hoá*đirợc hết các ki tự  thi không có cliỗ cho các ki tự  điều khiến truyền in. Trái lại, kiến trúc 
kiêu rời dáu lại thích hcrp cho việc truvền thông và không thuản tiện cho việc xử li bên trong 
máy tinh (do thưcmg xuyên phải thực h iạ ì các thuật toán tái tạo Ở mức thấp). Việc mã hoá theo 
kiến trúc dắu rời ra t thích hợp cho việc truyền t.hông nhưng không có lợi cho viêc ghi nhớvà xử  
li dữ liệu.

Vấn đề đặt ra là làm sao tận dụng đirợc ưu thế cuả cách định mã cuả hai kiểu kiến trúc dấu 
ròi và dựng sãn và hạn chê được nhược điêm cuả rióng mỗi cách. Kiên trúc dau ròn, ngoài lơi thê 
cho truyền thông, do gần với thói quen, cho nên sẽ có ảnh hu'cfng rấ t nhiều tới cách bô việc đưa 
thông tin vào máy tính (tố  hợp dấu thanh và con chõ" đế  cho ra các m ẫu tự). Kiến trúc dựng sàn 
sẽ giúp ich cho việc ghi nhớ nguyên dạng thông tin, xứ lỉ tỉnh toán, đưa thông tin ra một cách 
nhanh chóng.

Điều rõ ràng là chỉ một trong hai kiếu kiến trúc này sẽ không thể  giải quyết được vẩn đề mã 
hoá chữ Việt thích hợp cho cả truyền thộng lẫn xứ  li. Hai trirừng phái đòi lập nhâu này cần phải 
đi đen sụ' dung hòa thi mới mong tim  được giải pháp hữu hiệu cho van đề chữ Việt trên máy 
tính. Việc xây dụng một bộ mã tiềm ẩn cả hai cách kiến trúc này sẽ giúp giải quyết vấn đề mã 
hóa cho chữ Việt.

3. Bộ mã chuẩn trong quan hệ tjiữa c h í  Việt và xử lí máy tính

Như các nghiên cứu đã chỉ ra, đe m ã hoá đưạc cho mọi dạng the hiện cuả chữ Việt, ngoài 128



m ã thường dùng cuả bộ mã ASCII 7 bit, còn cần thêm  134 m ã nữa. Chỉ chú trọng tới m ặt m ã 
hoá cho chữ Việt thi bộ m ã 8 bit hoàn toàn đủ và ta  có thẹ bố tri các mã chữ Việt vào đâu cũng 
được. Nhung ràng buộc về việc chữ Việt phải thế  hiện được trên máy tính và tương hợp với cách 
xứ li máy tính, đặc biệt là phải tương họp với các phẩn mềm hoạt động dựa trên bộ mã ASCII, 
kéo theo việc phải giữ nguyên 128 mã đầu cuả ASCII. Điều này dẫn tới khó khăn đầu  tiên là với 
128 vị trí còn lại thỉ không đủ mã bô tri cho thêm 134 chữ Việt.

Phương án xây dựng bộ mã chữ Việt bằng cách hạn chê khả năng biếu diễn chữ Việt, thay thế 
các chữ ít dùng bằng các chữ khác, đế  giữ sự tirơng họp với các phần mềm dựa trên  ASCII, thực 
tê không được chấp nhận. Bộ mã phải có khả năng biểu diễn cho mọi chữ Việt, không được loại 
bỏ bất cứ dạng nào dù trong tương lai có thế có những thay đổi trong cách viết.

Phương án thoả hiệp giữa hai yêu cầu đối chọi trên đáng chú ý hơn cả. Theo cách bố trí bộ 
m ã này thi thực chất ta  có hai bộ mã đều chửa cả bộ mã ASCII 7 bít và mã các ki tự  Việt, trùng 
nhau ờ  hầu hết mọi chỗ. Các vị tri không trùng nhau về mã là các vị tri có ý nghia nhất trong 
biếu diễn cho chữ Việt cũng như trong bộ mã ASCII. Tùy theo yêu cầu xử dụng, nếu cần in ấn, 
soạn thẳo chữ Việt thì chọn bộ mã có đầy đủ mọi con chữ. Khi đó. một số giá trị mã cho chữ 
Việt sẽ che lấp các m ã khác, không quan trọng trong bộ mã ASCII, và vẫn đảm  bảo các chương 
trình liên quan tới xử  li soạn tliào, in an làm việc binh thường. Khi cần dùng các chương trinh 
xứ" li thi dùng bộ mã th ứ  hai, trong bộ mã này mọi m ã chữ Việt trùng với m ã cuả ASCII sẽ bị 
m ã ASCII che khuất. Khi đó phải chấp nhận không xử lí cho một sô con chữ Việt it dùng hay có 
cách khác thay thê mà vẫn bảo toàn ý nghia.

Thực tê hiện nay trong nước hầu hết mọi bộ phận tin học đều dùng công cụ xử  li là các máy 
vi tinh cùng phần mềm dựa trên ASCII. Điều này làm nảy sinh một nhu cầu nữa khi dùng các 
phần mềm này cùng chữ Việt là làm sao bảo toàn được các kí tự  nửa đồ họa trong bộ m ã ASCII 
mờ rộng. Giải pháp thoả hiệp trên có thể  được áp dụng nhưng với một han chế thêm  nữa: trong 
khi xir li cho chữ Việt, clủ dùng các con chữ chồ có dấu còn con chữ hoa không có dai). Nhiều bộ 
mã cuả nhiều nơi đưa ra đã lựa chọn cách thoả hiệp này. Tuy vậy, nhược điểm chinh cuả cách 
lira chọn này là ờ  chỗ chưa giải quvết được vấn đề truyền thông trên phương diện bộ mã.

5. Bộ mã chuẩn trong quan hệ giữa chữ Việt và truyền thông

Theo quy đinh phân vùng mã cho việc truyền thòng thi 32 mã đầu tiên trong cả hai nửa cuả 
bộ mã 8 bit được dành làm các mã điều khiến truyền tin, do đó không được phép sù" dụng để 
mã hoá cho các đối tượng khác. Điều này mâu thuẫn nghiêm trọng với việc biểu diễn đủ'cho chữ 
Viét vi thiếu quá nhiều chỗ. Có thế tấ t  cả các bộ m ã đã có tnrớc đây đều không đáp ứng đutrc 
yêu cầu cuả truyền thông với việc vi phạm nặng nể nào quy tắc chung cuả bộ m ã quốc tế dành 
cho truyền thông này.

Diều đó thực ra cũng có nguyên nhân VI trong tấ t  cả các ứng dụng đ ã  được thực hiện, chưa 
có ứng dụng nào cần tới việc m ã hóa thích hợp cho việc truyền thông, 'f in  học ò  Viet nam  theo 
một ụghĩa nào đó vẫn còn bị cô lập với thê giới. Trong các cộng đồng sử  dụng tiếng Việt trên 
the giới tin học cũng mới phát triển một cách CUC bộ, độc lập mà chira có sự liên kết rộng.



Đề nghị về bộ m ã chuẩn [2] nêu ra trong hội thaổ chuẩn hóa chữ Việt trên máy tinh năm 1988 
đã có chú ý tới van đề truyền thông, đã đề nghị mỏt hỉnh thú'c mã hóa phù họp với yêu cầu 
truyền thông. Tuy nhiên, độ khác biệt giữa bộ mã đầy đủ cho chữ Việt và bộ m ã truyền thông 
còn rấ t lớn. Cách tách bạch phần nguyên âm và các dấu đi kèm cuả chữ Việt phần nào vẫn còn 
mang tính chất kỹ thuật và chưa chú trọng tới đặc thù về hệ thống nguyên âm và dấu cuả chữ 
Việt.

Trong [3] đã  đira ra một để nghị có th ế  giải quyết về cơ bản vấn đề mã hóa cho chữ Việt trên 
máy tinh phù hop với truyền thông. X uất phát từ  việc định nghia các đơn vi chính tả  cơ bản 
cuả chữ Việt bao gồm các phụ âm, nguyên âm và dấu thanh, ngoài việc duy tri bộ mã mô tả  đầy 
đủ mọi dạng tô hợp con chữ và dau, bộ m ã còn chứa đủ các thành tô mã cơ bản cho các đơn 
vị chỉnh tả. Các đơn vị chính tả  sẽ đirợcx bỏ tri trong bộ mã đế  tránh vùng các mã điều khiến. 
Khi tlurc hiện truyền thông sẽ chuyển đổi từ  các mã chữ Việt thông thường thành các dạng các 
m ã cho đơn vị chính tả. Các con chữ được khôi phục trả  lại từ  mã cuả các đơn vị chính tả  theo 
khuôn m ẫu đã  được quy định thông nliat trong bộ mã chung, về thực cliat, đây là một cách thoà 
hiệp giữa hai V'ki cầu mô tà  đầy đù cho chữ Việt và truyền thông. Chúng ta  cũng có hai bộ mã, 
một cho đ iy  đủ các chữ Việt thi không đáp ứng vêu cầu truyền thông, một phù hợp vứi quy tắc 
truyền thòng thi không có dù dạng biếu diễn chữ Việt. Hai bộ mã này được bố trí trùng nhau ờ 
các mã mô tả  cho các đơn vị chính tả. Các m ã cliữ Việt rợi vào vùng diều khiến truyền thông sẽ 
được bô tri cho các COI1 chữ có khả năng dễ dàng khôi phục lại tlieo quy tắc tạo phông ;hữ thông 
thường Khi dùng trong xừ li, chúng ta  có thế  không bị hạn chế bời các quy tắc cuả truyền thông 
và vẫn dùng các mã đày đủ cho ch ir Việt.

6. Đề nghị~cụ thê’ về bộ mã chuẩn

Do vậy giải pháp thoả đáng nhất, là phải thiết kế ra một bộ vài bảng mã, mỗi bảng mã có thê’ 
đáp úng đẫy đủ cho một yẽu cầu nào đó. Tổ hợp sức mạnh cuả các bảng mã này chúng ta có 
được bộ mã đáp ứng đtrợc cho cả ba yêu cầu trên. Đương nhiên bộ các bảng mã này pliài khòng 
được quá xa nhau, trái lại, chúng phải hỗ trợ  cho nliau, phải là hinh ảnh cuả nhau trong các tinh 
hướng khác nhau.

Bộ mã chuan cho chù' Việt bao gòm một bộ mã chính mang số 2, mã hóa cho tấ t cả con chữ với
dâu trong tieng Việt và hai biến thế  cuả hộ mã chính này. Bộ mã chính chứa tấ t cả các dạng thể
hiện hợp pháp cuả cliữ Viẹt có mang dáu. Nó là cơ sờ để thống nhất các dạng hiến tlii cliũ' Việt 
trên các phương tiện xử  ú thông tin và ]à môt gợi ý cho việc tạo từ  diến chinh tả  các bộ phông 
dùng kỹ thuật PostScript.

.1 r

Biến the dành cho việc xứ  li trong máy tính, mang số 3 cho phép người xử dụng lựa'chọn các 
m ã chữ Viọt can cho m inh.và phần mém, dùng được một so ki tự  nứa đo họa.

Biến th ế  dành cho truyền thông mang sô 1 tuân thủ mọi yêu cầu cuả truyền thông và được dự 
định đệ trinh cho Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế, dùng cho viêc truyền thông các tài liệu chữ Việt. 
Toàn bộ ba biến thế  cuả bộ mã đều được đệ trinh trong một khuôn khổ bộ mã chuẩn thống nhất 
ờ cắc cắp sứ  dụng quốc gia và quốc tế.



Các đơn vị chính tả  biếu thị cho dấu thanh được xếp vào mọt vung m ã liên tục đế  tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc kiểm tra  dấu và đế  phù hợp với yêu cầu bó tri m ã truyền thông.

Các đơn vị chính tả  cho các nguyên âm thuần Việt được bố tri trong một vùng mã liên tục 
khác, theo yêu cẳu bố trí mã truyền thông và để thuận lợi cho việc kiếm tra  các nguyên âm thuần 
Việt.

Các con chữ mang dấu được sắp xếp theo th ứ  tự  thanh, không dấu. huyền, hổi, ngã, sắc, nặng.

Như vậv, ta  nên quan niệm bộ ba bảng mã không phải là biệt lập mà là ba hinh thái th ể  hiên 
cho tư  tưởng về một bộ mã chung. Tư tưởng cơ bản nằm  cr chỗ bảng mã 2 the hiện đầy đủ mọi 
dạng hình cuả các chữ Việt với các dấu thanh, tuân theo nguyên tắc kiến trúc dimg sẵn. Ở đây 
tính dân tộc lấn át mọi tỉnh chất xử li và truyền thông, tuy nhiên vẫn bảo toàn phần ki tự  GO 
đế có thế cùng song tồn với tiếng Auh và do đó dùng đtrợc một số sản phẩm phần mềm cuả thế 
giói. Bảng mã này đáp ứng cho yêu cầu in ấn các văn bản chữ Việt và các liệ soạn thaổ văn bản 
có thể dùng chúng làm công cụ tạo văn bản trong chữ Việt. Nói riêng, cách l>ó tri các mã đều cố 
gắng trong chừng mực có thế  được theo trậ t tự  các con chữ và dấu thanh đã quy định.

Khi cần truyền thông các văn bàn chừ Việt, chúng ta  chuyến sang dùng bàng mã 1 với quy 
tắc chuyên đổi từ  các mã một byte sang hai byte cho các nguyên âm có dấu. o  nơi nhận sẽ có 
chương trinh trả  lại dạng mã một byte cho các ki tự  Việt. Như vậy, bảng 1 chỉ (lùng đế đáp ứng 
cho truyền thông, tính chat thích họp cho truyền thông lấn át tính chất cuả IÏ1H một byte theo 
kiến thức dưng san. Đặc điểm cuả bảng 1 là hoàn toàn tuân thủ luật quy định cu ả ISO về việc 
đế  trống các vùng C), c í .  Cách nói bảng 1 tuân thù ISO 8859 cũng hàm ý về góc độ này. Phần 
còn lại cuả G I dirợc bố tri theo quan niệm thê’ hiện (lầy  đủ các ki tự  Việt chữ con, các đơn vị 
chinh tả  Việt và một so các-ichữ hoa vốn cách vẽ không có tính đôi xúng, cần phải có hinh dạng 
định sẵn (như dấu huyền, hổi đặt ở bên trái cuả dau mũ, dấu sắc đặt ờ  bén phải cuả dâu mũ). 
Các chữ hoa có mã lọt vào vùng C1 sẽ là những chữ có thế  tái tạo lại được theo cái h chồng chất 
mẫu chữ và dấu, dấu luân vào chính giữa.

Các chừ con được bỏ tri dê cố gắng phản ánh trung thành irậ t tự  các con chữ Việt và trậ t tự  
dâu thanh, ưu tiên cho tỉnh chắt dân tộc này vươt lèn trên cách bổ tri mã cuả bảng chuẩn ISO 
8859. Cách bo tri một so ki tự  trong phan GI cuả ISO 8859 chỉ phản ánh cho một sô ki tự  cuả 
một. sô nước khác. Ta cần phải bô tri mã trong phần này phài phàn ánh được đặc thù cấu tạo 
các tù' chữ Việt và cho pliép tận dung thèm một số ki tir đổ họa do đó làm cho chù' Việt có the 
đi đòi được với một so phần mềm có bán trên thị trường, sờ  di bảng mã này được mang tên 
bảng 1 là vi còn có ngụ ý sẽ dùng 11Ó để xin đăng ki làm một mã chuẩn thế giói. Dạng thế  hiện 
không vi phạm các vùng điều khiến co , C1 cho phép nó dễ dàng được ISO chấp thuận và do đó 
kéo theo cả bảng 2 và bảng 3 cũng được chấp thuận.

Cần phải nói thêm là thực ra để truyền thông văn bản tiếng Việt, có nhiều cách thức khác 
nhau gắn với nhiều mức độ kỹ thuật và phương tiện khác nhau. Hiện nay trong nước đang dùng 
phô’ biến bộ mã điện tín, loại 5 bit hay 6 bit, cho việc truyền thông các văn bản chữ Việt. Đây là 
bộ mã mặc định (dẹ facto) phát sinh do thực tế  cần truyền các văn bản Việt từ  thời phương tiện 
truyền thông mới chỉ có loại xử li 5,6 bit. Đề nghị về việc dùng bộ m ấ 7 bít để  m ã hóa cho chữ



Việt là một phương án có th ể  xem Két tới trong việc lựa chọn chuẩn 7 bit cho biểu diễn chữ Việt 
[4]. tuy nhiên van đề ồ" đây là chúng ta  cần có bộ mã 8 bit thích hợp cho truyền thông 8 bit thông 
qua các phương tiện truyền thông 8 bit. Các phát trien mới cuả kỹ thuật cũng yêu cầu phải có bộ 
mã 8 bit thích hợp cho việc truyền thông giữa các th iết bi, chằng hạn như kl thuât chồng phông, 
đế tạo mẫu chữ từ  các phông khác. Do đó nếu né tránh việc truyền thông 8 bit m à đi vòng qua 
các cách mã hóa theo số bít ít hơn thi tuy rằng ta. có thế  vẫn truyền thông được ngữ nghĩa văn 
bản Việt nhưng sẽ không đáp ứng được các yêu cầu phát triển mới cuả tin học và truyền thông

Đối với việc xứỉi bên trong máy tính, bảng m ã 2 là bảng mã kiêu một byte dựng sẵn cho chữ 
Việt và được khuyến khich sử dụng chừng nào chưa có xung đột với các m ã điều khiến dùng 
trong các phần mềm. Trong trường họp có xung đột thi ưu tiên nhường cho các mã điều khiến, 
không có m ã chữ Việt vào vị tri đó nữa. Tuy nhiên để tránh được hoàn toàn mọi rắc rối, chỉ nên 
dùng chữ Việt nhỏ và chữ hoa không mang dấu thanh vỉ chúng được bổ trí vào vùng chắc chắn 
không có xung đột với các ki tự  điểu khiển. Tinh chất phù họp cho xử li được ỏ đây là mỗi byte 
ứng vói môt dang th ể  hiện khác nhau cuả chữ Việt và bảo toàn vùng GO, vùng cơ sở cho các 
công cụ phan mềm.

Bảng m ã 3 phát sinh do yêu cầu cuả anh chị em làm tin học trong nước. Hiện tại trong nước 
dùng một sô phần mểm cuả thế giới trong việc quản li cơ sở dữ liệu, nảy sinh vấn đề phải giữ lại 
cả một số mã cho các kí tự  nứa đổ họa vẽ đường thẳng. Do đó bắt buộc phải hi sinh h;*u hết các 
chữ Việt hoa và chỉ giữ được chữ con cùng một số ki tự  đồ họa thôi. Bảng này qua t' ù: nghiệm 
đã chạy được với hầu hết các phần mềm hiện có ở trong nước.

. Tinh thông nhất cuả ba bộ m ã này được thế  hiện khi ta  đặt chồng cả ba bộ mã này lên nhau, 
phần nào khác biệt thi bỏ đi. Kết quả thu được là tập kí tự  tối thiếu chứa toàn bộ tiếng Anh, 
vùng GO và các chữ Việt con có dắu cùng với các đơn vị chính tả  Việt trong vùng G l. v ề  mặt 
ngữ nghia thi rõ ràng chỉ cần có bộ chữ con là đủ thê’ hiện cho mọi văn bản chữ Việt. Như vậy 
về mặt biếu diễn cần có cách tạo lập chữ hoa từ  các chữ con và một kí tự  báo hiệu bắt đầu, kết 
tlỉúc chữ hoa.
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Abstract

Vietnamese Characters in Computer Processing and Communication

In this paper, the relation between representing o f Vietnamese characters, computer process­
ing and communication, concerning with the Vietnamese standard code, will be discussed. Two  
architectures for representing Vietnamese characters: Precomposed and separated are presented. 
Based on that, some arguments about setting  up a Vietnamese standard code for processing and 
communication are discussed. This standard code proposal consists o f  three separated code tables 
but unified in the same framework and satisfied all requirements about Vietnamese characters in 
computer processing and communication.


